
DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA GIẢI NGÂN HOẶC CÓ TỶ LỆ GIẢI NGÂN THẤP (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023)
( Kèm theo công văn số              /STC-TCĐT ngày        tháng 6 năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT DỰ ÁN Chủ đầu tư
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A Vốn cân đối ngân sách địa phương
I Nguồn vốn đầu tư NSNN

1 7040770 - Đường gom & HT cấp nước KCN Cẩm Điền - Lương Điền huyện Cầm
Giàng Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 2,519 2,519 0.00%

2 7623083 - XD HTKT khu du lịch và bảo tồn sinh thái đảo cò xã Chi lăng nam TM HD UBND huyện Thanh Miện 6,837 6,837 0.00%

3 7708329 - Hạ tầng du lịch sinh thái Sông Hương - Huyện Thanh Hà UBND huyện Thanh Hà 2,967 2,967 0.00%

4 7732597 - Quốc lộ 38 với đường huyện 31,tỉnh Hưng Yên(Đoạn thuộc huyện Cẩm
Giàng, tỉnh HD) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 1,200 1,200 0.00%

5 7733591 - Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB 8 Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 2,995 2,995 337 337 11.24%

6 7757096 - Hạ tầng du lịch chùa Huyền Thuyên TP Chí Linh tỉnh Hải Dương Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 2,607 2,607 0.00%

7 7837897 - Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhân Huệ, Tp Chí Linh (giai
đoạn 1) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 100 100 0.00%

8 7844933 - Đường dẫn cầu Quang Thanh, Huyện Thanh Hà Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 200 200 0.00%

10 7934127 - Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ QL 5 đến
Khu CN Phúc Điền mở rộng) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 70,000 70,000 2,517 2,517 3.60%

11 7956337 - Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 10,077 10,077 12 12 0.12%

12 7970920 - Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (khối điều trị
nội trú và dịch vụ tổng hợp) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 20,000 20,000 620 620 3.10%

13 7970937 - Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600 Km28+400 Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 69,398 69,398 0.00%

II Nguồn vốn đầu tư NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất



1 036100015 - Sở Chỉ huy cơ bản/Căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dương Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 35,541 35,541 16,755 16,755 47.14%

2 036100024 - XD doanh trại đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh 14,477 14,477 0.00%

3 7040770 - Đường gom & HT cấp nước KCN Cẩm Điền - Lương Điền huyện Cầm
Giàng Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 46,121 46,121 141 141 0.31%

4 7568784 - Chống ngập úng và nuôi trổng thủy sản khu vực Hưng Đạo - Chí Linh Sở Nông nghiệp và PTNT 5 5 0.00%

5 7761174 - Khối nhà khám, HC, NV kỹ thuật và nội trú BV Phụ sản HD Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 700 700 99 99 14.14%

6 7761932 - Trụ sở làm việc Chi cục kiểm lâm HD Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 1,200 1,200 0.00%

7 7767226 - Đầu tư xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5 Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 20,000 20,000 6 6 0.03%

8 7844932 - Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc xã Hưng Đạo TP Chí Linh Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 11,954 11,954 0.00%

9 7889360 - Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây Tỉnh Hải Dương Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 300,000 300,000 31,289 31,289 10.43%

10 7934126 - Dự án xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với QL 37, thành phố Chí
Linh Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 90,714 90,714 31,683 31,683 34.93%

11 7935574 - Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 -
hồ Bến Tắm) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 344 344 0.00%

12 7956337 - Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 32,806 32,806 10,240 10,240 31.21%

13 7957800 - Đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394, tỉnh Hải Dương Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 202 202 0.00%

14 7970920 - Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (khối điều trị
nội trú và dịch vụ tổng hợp) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 50,000 50,000 0.00%

15 7970925 - Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm
bơm trên địa bàn tỉnh HD giai đoạn 2021-2025 Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 940 940 0.00%

16 7970937 - Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600 Km28+400 Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 71,132 71,132 0.00%

17 7970944 - Cải tạo nâng cấp công trình đê điều địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn
2021-2025 Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 750 750 0.00%

18 7970966 - Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh HD (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến
đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 932 932 0.00%

19 7970968 - Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang
Thanh Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 178,147 1,147 177,000 0.00%

20 7971010 - Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 322,540 122,540 200,000 50,633 50,633 15.70%



21 7978986 - Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội Vụ Hải
Dương và Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu của tỉnh Sở Nội vụ 3,599 3,599 0.00%

22 7980181 - Cải tạo sửa chữa trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,780 1,780 0.00%

23 7989277 - Dự án Trường trung học phổ thông Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm
mới - giai đoạn 2) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 15,000 15,000 349 349 2.33%

24 8007300 - Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Hải Dương Sở Nông nghiệp và PTNT 8,411 5,000 3,411 0.00%

III Vốn bổ sung ngoài kế hoạch

1 7568784 - Chống ngập úng và nuôi trổng thủy sản khu vực Hưng Đạo - Chí Linh Sở Nông nghiệp và PTNT 6,817 6,817 2,182 2,182 32.01%

2 7971010 - Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 13,067 13,067 0.00%

IV Nguồn ODA địa phương vay lại của chính phủ

1 7677216 - Phát triển các đô thị Động lực TPHD UBND thành phố Hải Dương 209,600 209,600 0.00%

B Vốn ngân sách trung ương
Vốn NSTW đầu tư theo ngành lĩnh vực

I Vốn trong nước

1 7867512 - Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 6,000 6,000 442 442 7.37%

2 7867514 - Xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng huyện Kim Thành -
Hải Dương Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 33,217 33,217 0.00%

3 7889360 - Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây Tỉnh Hải Dương Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 300,000 300,000 78,500 78,500 26.17%

4 7961636 - Đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa
Côn Sơn) Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 78,008 78,008 0.00%

5 7989276 - Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và
xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 55,000 55,000 0.00%

6 7970967 - Đầu tư, phát triển trường Cao Đẳng Nghề Hải Dương Ban QLDA ĐT XD tỉnh Hải Dương 69,999 69,999 475 475 0.68%

II Vốn nước ngoài

Nguồn vốn vay ODA Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương

1 7677216 - Phát triển các đô thị Động lực TPHD UBND thành phố Hải Dương 120,000 120,000 0 0 0.00%
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